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Tuần 1 (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/06/2026) 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ, trò chuyện về 

ngày nghĩ cuối tuần, và 

những hoạt động của trẻ 

bên gia đình. 

 - Làm quen cô giáo, các 

bạn trong lớp. 

 - Rèn kỹ năng tự phục 

vụ: cất đồ dùng, rửa tay, 

lau mặt, tự xúc ăn. 

 - Thể dục buổi sáng theo 

nhạc. 

- Chơi góc xây dựng: 

Xây ngôi nhà của bé. 

 - Tạo tâm thế vui vẻ, 

thoải mái khi đến trường 

trong dịp hè. 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Đi theo nhịp 

điệu”, “Cùng bạn ghép 

tên” 

- Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng trên nền nhạc. 

 - Ôn bài hát: "Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non" 

 - Rèn kỹ năng cất ba 

lô, dép đúng nơi quy 

định. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

vận động, Góc thí 

nghiệm và cát , sỏi , 

nước”.  

 - Rèn trẻ kỹ năng vệ 

sinh trước khi ăn, đánh 

răng sau khi ăn xong. 

 - Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Kể chuyện: "Đôi bạn 

tốt". 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi trên sân trường: 

Nhảy ô số, Thả đĩa ba 

ba, đạp bóng, thuyền 

về bến 

- Trải nghiệm xếp hình 

theo ý thích. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

- Đón trẻ, hướng dẫn trẻ 

tham gia ăn sáng, cho trẻ 

chơi tự do các góc. 

 - Tập thể dục buổi sáng. 

 - Cho trẻ chơi trò chơi 

“Đổ nước vào chai” 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

thiên nhiên, Góc dân 

gian”. 

 - Rèn cháu biết tự giác 

chào hỏi khi có khách vô 

lớp, biết mời cô và bạn 

khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên dương 

trẻ. 

 - Trao đổi với phụ huynh 

về sự tiến bộ của trẻ 

- Đón trẻ, cho trẻ 

chơi tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Ôn nhận biết màu 

đỏ, vàng, xanh. 

- Trò chơi vận động: 

“Kéo co” 

- Vẽ tự do bằng sáp 

màu. 

- Khuyến khích trẻ 

tự giác xúc cơm ăn 

và ăn hết suất. 

- Hoạt động chiều 

cho trẻ chọn góc 

chơi mà trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

 - Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 
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 - Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày của 

trẻ. 

 -  Vệ sinh sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

bàn ăn, kê ghế,… 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ.  
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Tuần 2 (Từ ngày 15/06 đến ngày 19/06/2026) 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

 - Trò chuyện về ngày 

nghĩ cuối tuần, và những 

hoạt động của trẻ bên gia 

đình. 

 - Hướng dẫn trẻ vào bàn 

ăn sáng, tự xúc ăn, ăn hết 

xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do. 

 - Thể dục buổi sáng theo 

nhạc. 

- Trò chuyện với trẻ vè 

thời tiết mùa hè. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ năng 

tự phục vụ: kê bàn ăn, kê 

ghế,… 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Đi theo nhịp 

điệu”, “Cùng bạn ghép 

tên” 

 - Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày của 

trẻ. 

- Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

- Tập thể dục buổi sáng 

trên nền nhạc. 

- Hát: "Mùa hè đến". 

- Rèn trẻ đội hình, đội 

ngũ, chạy về đúng tổ 

của mình. 

- Cho trẻ chơi góc âm 

nhạc. 

- Cho trẻ trải nghiệm 

bóc hạt ra khỏi quả 

bắp..  

- Rèn trẻ rửa tay trước 

khi ăn, đánh răng sau 

khi ăn xong. 

- Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Chơi tự do các góc. 

- Vệ sinh sạch sẽ trước 

khi về 

- Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ tham gia ăn sáng, 

cho trẻ chơi tự do các 

góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Làm quen với bài 

thơ: "Mùa hè". 

- Vẽ ông mặt trời. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

thiên nhiên, Góc dân 

gian”. 

- Rèn cháu biết tự giác 

chào hỏi khi có khách 

vô lớp, biết mời cô và 

bạn khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào bàn 

ăn sáng, tự xúc ăn, ăn hết 

xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng theo 

nhạc. 

- Trải nghiệm làm quạt 

giấy. 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

xây dựng, hướng dẫn trẻ 

biết thỏa thuận công việc 

với nhau. 

- Chơi trò chơi dân gian: 

Lộn cầu vồng. 

- Dạy trẻ cách lau mặt 

đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng 

tự phục vụ: kê bàn ăn, kê 

ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Ai nhanh 

- Đón trẻ, cho trẻ 

chơi tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng 

- So sánh to-nhỏ. 

- Trò chơi vận động: 

“Kéo co”. 

- Rèn trẻ kỹ năng 

lấy đồ chơi ở các 

góc, cách chơi, và 

rèn trẻ biết sắp xếp 

đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các 

góc chơi ngoài trời: 

“Góc Phát triển vận 

động tinh, Góc thí 

nghiệm và cát, sỏi , 

nước.”. . 

- Khuyến khích trẻ 

tự giác xúc cơm ăn 

và ăn hết suất. 

- Hoạt động chiều 

cho trẻ chọn góc 

chơi mà trẻ thích.  
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của trẻ. hơn” 

- Chơi tự do theo ý thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày của 

ttrẻ. 

 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 
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Tuần 3 (Từ ngày 22/06 đến ngày 26/06/2026) 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ, Nhắc nhở trẻ 

chào cô, chào ba mẹ 

trước khi vào lớp. 

 - Thể dục buổi sáng. 

 - Quan sát cây xanh 

trong sân trường.  

- Tưới cây cùng cô.  

- Hướng dẫn trẻ vào các 

góc chơi ở lớp. 

 - Giáo dục trẻ chơi đoàn 

kết với bạn, không giành 

đồ chơi, biết chia sẻ với 

bạn trong khi chơi. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

thiên nhiên tưới nước cho 

cây” 

 - Ôn cho trẻ rửa tay 

đúng các bước. 

 - Động viên trẻ tự xúc 

ăn, ăn uống vệ sinh, 

không rơi vãi thức ăn, ăn 

hết xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do theo 

ý thích. 

- Vệ sinh trẻ trước khi 

- Đón trẻ, Cho trẻ chơi 

tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Thí nghiệm: Hạt đậu 

nảy mầm.  

- Trò chơi "Ai nhanh 

hơn". 

- Tập cho trẻ đọc bài 

thơ “Mười quả trứng 

tròn” 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Cáo 

và thỏ”. 

- Chơi tự do theo ý 

 - Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Ôn trẻ nhận biết hình 

tròn, hình vuông, hình 

tam giác. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc - hóa 

trang”. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Khám phá về 

mưa”, “Làm bong 

bóng xà phòng” 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

Kể chuyện: "Hạt mầm 

nhỏ". 

- Ôn nhận biết từ 1-5 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng dẫn 

trẻ biết chia sẻ đồ chơi 

cho bạn. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê bàn 

ăn, kê ghế,… 

- Đón trẻ, hướng 

dẫn trẻ tham gia ăn 

sáng, cho trẻ chơi tự 

do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Ôn nhận biết hình 

tròn, vuông.  

- Vẽ cây xanh. 

- Cho trẻ chơi các 

góc chơi ngoài trời: 

“Góc thiên nhiên, 

Góc dân gian”. 

- Rèn cháu biết tự 

giác chào hỏi khi có 

khách vô lớp, biết 

mời cô và bạn khi 

ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 
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về. thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ.. 

 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày của 

trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

của trẻ. 
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Tuần 4 (Từ ngày 29/06 đến ngày 03/07/2026) 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ, Trò chuyện về 

ngày nghĩ hè, và những 

hoạt động của trẻ bên gia 

đình. 

- Hướng dẫn trẻ vào bàn 

ăn sáng, tự xúc ăn, ăn hết 

xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng theo 

nhạc. 

- Ôn một số bài thơ đã 

học “Yêu mẹ” Bạn mới” 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

xây dựng, hướng dẫn trẻ 

biết thỏa thuận công việc 

với nhau. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng 

tự phục vụ: kê bàn ăn, kê 

ghế,… 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Cho trẻ vẽ tự do trên 

giấy, hỏi trẻ ý tưởng 

của trẻ... 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm 

và cát, sỏi , nước.”. . 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

 - Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Cho trẻ làm thí 

nghiệm vật nổi, vật 

chìm. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng 

tự phục vụ: kê bàn ăn, 

kê ghế,…  

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Mèo 

bắt chuột”; “ôtô và chim 

sẻ”. 

- Đón trẻ và trao đổi với 

phụ huynh về tình hình 

sức khỏe của trẻ. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Dạy vận động “Bật liên 

tục qua 5 ô” 

- Trò chuyện với trẻ về 

tên của từng bạn trong 

lớp sở thích của các bạn, 

trẻ thích chơi với những 

bạn nào?.. 

- Cho trẻ chơi trò chơi “ 

Chuyền bóng qua đầu” 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Làm đổ những cái 

chai”, “Trộn lẫn! Trộn 

lẫn” 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình của trẻ để có sự phối 

kết hợp tốt trong công tác 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Đón trẻ, cho trẻ 

chơi tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Kể cho trẻ nghe 

câu chuyện “Cô bé 

quàng khăn đỏ”. 

- Rèn trẻ kỹ năng 

lấy đồ chơi ở các 

góc, cách chơi, và 

rèn trẻ biết sắp xếp 

đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các 

góc chơi ngoài trời: 

“Góc Phát triển vận 

động tinh, Góc thí 

nghiệm và cát, sỏi , 

nước.”.  

- Khuyến khích trẻ 

tự giác xúc cơm ăn 

và ăn hết suất. 

- Hoạt động chiều 

cho trẻ chọn góc 

chơi mà trẻ thích.  
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- Chơi tự do theo ý thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày của 

trẻ. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ. 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 
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                                                                                                                                       GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

               Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

                    Nguyễn Thị Kiều An 

 


